Mẫu TCHC-TG01
         TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 	Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
      KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN                                        
TỜ TRÌNH (Lần 14)
Đề nghị giảng viên thỉnh giảng 

     Kính gửi:	
-  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM; 
			-  Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo. 
Căn cứ vào khối lượng giảng dạy học kỳ II năm học 2020 - 2021;
Căn cứ vào số lượng giáo viên, giảng viên (GV) trong chỉ tiêu biên chế hiện có của khoa Khoa học cơ bản; 
Nhằm đảm bảo đầy đủ khối lượng giảng dạy của khoa, kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho phép khoa được mời giảng viên thỉnh giảng, gồm các ngành/môn học và số tiết dự kiến như sau:
	TT
	GV
thỉnh giảng
	Trình độ
	Tên ngành/ môn học
	Số tiết giảng dạy
	Ghi chú

	1
	Bùi Đức Phước
	Thạc sỹ
	Giáo dục thể chất
	360 tiết
	Thỉnh giảng

	2
	K. Luyên
	Cử nhân
	Giáo dục thể chất
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	3
	Biện Hùng Vỹ
	Thạc sỹ
	Giáo dục thể chất
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	4
	Đặng Văn Khoa
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	220 tiết
	Thỉnh giảng

	5
	Bùi Văn Giỏi
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	660 tiết
	Thỉnh giảng

	6
	Bạch Văn Gân
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	220 tiết
	Thỉnh giảng

	7
	Võ Ngọc Lân
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	202 tiết
	Thỉnh giảng

	8
	Nguyễn Linh Phong
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	132 tiết
	Thỉnh giảng

	9
	Nguyễn Mai Trường Thọ
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	132 tiết
	Thỉnh giảng

	10
	Huỳnh Thị Diệu Lý
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	11
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	211 tiết
	Thỉnh giảng

	12
	Nguyễn Văn Úy
	Cử nhân
	Giáo dục QPAN
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	13
	Hồ Khắc Khuyên
	Thạc sỹ
	Toán
	540 tiết
	Thỉnh giảng

	14
	Nguyễn Ngọc Chương
	Thạc sỹ
	Toán
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	15
	Hà Việt Hường
	Thạc sỹ
	Toán
	480 tiết
	Thỉnh giảng

	16
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Thạc sỹ
	Toán
	480 tiết
	Thỉnh giảng

	17
	Nguyễn Thị Cẩm Loan
	Cư nhân
	Toán
	480 tiết
	Thỉnh giảng

	18
	Nguyễn Tiến Dương
	Thạc sỹ
	Toán
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	19
	Lê Nhật Phong
	Cử nhân
	Toán
	480 tiết
	Thỉnh giảng

	20
	Lê Lan Hương
	Thạc sỹ
	Toán
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	21
	Nguyễn Thị Thanh
	Thạc sỹ
	Toán
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	22
	Ngô Quốc Nhàn
	Thạc sỹ
	Toán 
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	23
	Trần Quang Thêu
	Cử nhân
	Vật Lý
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	24
	Nguyễn Quỳnh Giao
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	480 tiết
	Thỉnh giảng

	25
	Đào Thị Hương
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	26
	Phan Hoàng Thiện
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	480 tiết
	Thỉnh giảng

	27
	Huỳnh Thị Bích
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	28
	Lê Thị Yến Nhung
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	360 tiết
	Thỉnh giảng

	29
	Đặng Thi Giàu
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	30
	Nguyễn Văn Mạnh
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	31
	Tạ Thị Nga
	Thạc sỹ
	Vật Lý
	120 tiết
	Thỉnh giảng

	32
	Nguyễn Thái Học
	Cử nhân
	Vật Lý
	120 tiết
	Thỉnh giảng

	33
	Ngô Nguyễn Anh Tuấn
	Thạc sỹ
	Hóa học
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	34
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	Thạc sỹ
	Hóa học
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	35
	Nguyễn Thị Cẩm  Thạch
	Thạc sỹ
	Hóa học
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	36
	Lê Phạm Hữu Tâm
	Thạc sỹ
	Hóa học
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	37
	Phan Thị Thùy Dung
	Cử nhân
	Hóa học
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	38
	Nguyễn Lê Thuận
	Thạc sỹ
	Hóa học
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	39
	Hoàng Thị Lan
	Thạc sỹ
	Hóa học
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	40
	Nguyễn Thị Linh Ngân
	Thạc sỹ
	Hóa học
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	41
	Trần Bích Thủy
	Thạc sỹ
	Hóa học
	120 tiết
	Thỉnh giảng

	42
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	43
	Bùi Thị Ngọc Tuyền
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	44
	Bùi Đình Trường
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	45
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Thạc sỹ
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	46
	Hà Thị Hường
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	47
	Trần Nhi Diễm Huỳnh
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	48
	Nguyễn Thị Duyên
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	49
	Trần Huỳnh Tuyết Như
	Thạc sỹ
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	50
	Đăng Thừa Ân
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	51
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	52
	Bùi Thị Hợp
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	300 tiết
	Thỉnh giảng

	53
	Mai Võ Hoài Giang
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	54
	Phan Thanh Tuân
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	360 tiết
	Thỉnh giảng

	55
	Trần Thị Họa My
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	56
	Lại Phát Tài
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	57
	Lê Thị Ban
	Cử nhân
	Ngữ Văn
	240 tiết
	Thỉnh giảng

	58
	Trần Thúy Quyên
	Cử nhân
	Ngôn ngữ Anh
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	59
	Thái Vương Nhi
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	60
	Nguyễn Văn Nghi
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	61
	Phạm Xuân Lan
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	120 tiết
	Thỉnh giảng

	62
	Trần Ngọc Tú Quỳnh
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	120 tiết
	Thỉnh giảng

	63
	Trịnh Thị Cẩm Thúy
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	64
	Mai Thúy Phượng
	Thạc sỹ
	Tiếng Anh
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	65
	Trịnh Thái Cường
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	150 tiết
	Thỉnh giảng

	66
	Vòng Cún Pẩu
	Thạc sỹ
	Tiếng Hoa
	180 tiết
	Thỉnh giảng

	67
	
	
	Lịch sử
	
	

	68
	
	
	Lịch sử
	
	

	69
	
	
	Địa Lý
	
	

	70
	
	
	Địa Lý 
	
	

	71
	
	
	
	
	


Rất mong được sự chấp thuận của Thầy Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo./.
						  TPHCM, ngày 07  tháng 01  năm 2021
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